KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: NÔI NHÀ CỦA BÉ – LỚP 3 TUỔI C1
Thời gian: 1 tuần (Từ 11/11 – 15/11/2024)
Giáo viên dạy: Đỗ Thị Hường
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	Lĩnh vực: PTTC
Chạy thay đổi thay đổi hướng theo đường zích zắc
	Lĩnh vực: PTNT
Gộp và đếm 2 đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 2
	Lĩnh vực: PTNN
Thơ: Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực: PTTM
Tô màu ngôi nhà
	Lĩnh vực: PTTM
Hát: Ngôi nhà mới

	Hoạt động ngoài trời
	
	
	- Quan sát: Nhà 2 tầng
- TCVĐ: lộn cầu vồng
- Thu gom rác trên sân trường
- Chơi tự chọn: Vui chơi ở khu vực số 1: Nấu ăn, bán hàng…; Khu vực số 2: câu cá, in hình trên cát. Khu vực số 3: tạo hình. Khu vực số 4: Vận động. Khu vực số 5: Chăm sóc cây …
	
	- Quan sát: Nhà 1 tầng
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: (Vui chơi ở khu vực số 1: Nấu ăn, bán hàng… Khu vực số 2: câu cá, in hình trên cát. Khu vực số 3: tạo hình. Khu vực số 4: Vận động. Khu vực số 5: Chăm sóc cây …

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện cùng trẻ về ngôi nhà trẻ đang ở
- Trẻ chơi ở góc xây dựng.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Ôn luyện cách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 2
- Trẻ chơi góc cổ tích
	- Ôn luyện bài thơ: ngôi nhà của bé, em yêu nhà em
- Lên kế hoạch và xin phép ban giám hiệu đi tham quan nhà bạn Lam
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở trò chơi nấu ăn
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Rèn trẻ kĩ năng cầm kéo
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc bán hàng
	- Ôn luyện bài hát: Ngôi nhà mới, nhà của tôi
- Tham quan nhà bạn Khánh Lam
- Chơi đồ chơi lắp ghép





















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: NGÔI NHÀ THÂN YÊU – LỚP 3 TUỔI C2
Thời gian: 1 tuần (Từ 11/11 – 15/11/2024)
Giáo viên dạy: Đinh Thị Nghiêm
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	Lĩnh vực: PTTC
Chạy thay đổi thay đổi hướng theo đường zích zắc
	Lĩnh vực: PTNT
Gộp và đếm 2 đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 2
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Hát: Nhà của tôi Ngôi nhà của bé
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Kể chuyện: Ngôi nhà cầu vồng
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Tô màu ngôi nhà

	Hoạt động ngoài trời
	
	
	- Quan sát: khu nhà trước cổng trường
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi các khu vực lego, góc sách, nấu ăn, tạo hình, khu âm nhạc, đồ chơi vận động.
	
	- Quan sát: nguyên liệu xây nhà (nguyên liệu đang xây khu bếp ăn)
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Góc kỹ thuật: xếp nhà, xếp tháp, lắp ghép theo ý tưởng
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp.
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 


	Hoạt động chiều
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Ôn luyện các bước lau mặt
- Trò chuyện cùng trẻ về tác hại của việc đùa nghịch, cười nói khi ăn: gây săc, đổ, vãi
- Chơi nhẹ nhàng các góc sách truyện, tiếng anh, lắp ghép.
	- Đọc đồng dao, ca dao: Gánh gáng gồng gồng, đi cầu đi quán
- Chia sẻ với cô và các bạn về ngôi nhà gia đình bé ở qua ảnh chụp mang đến lớp
- Đóng kịch câu chuyện: Nhổ củ cải
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trò chuyện cùng trẻ về một số ký hiệu thông thường: nhà vệ sinh trai-gái, lối thoát hiểm, cấm lửa, bỏ rác vào thùng

	- Xem video “Thói quen cảm ơn xin lỗi”. (Vinacartoon)
- Tập nói lời cảm ơn xin lỗi trong tình huống cụ thể
- Đọc truyện trẻ nghe: Ngôi nhà ngọt ngào
- Chơi tự do
	- Trò chuyện, quan sát về một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: cất dép vào giá, không đi dép trong nhà, không vứt rác bừa bãi… 
- Củng cố, ôn luyện các bài tiếng anh đã học trong tuần
- Làm vệ sinh lớp học: lau giá đồ chơi, bàn ghế.













[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: NGÔI NHÀ CỦA BÉ – LỚP 3 TUỔI C3
Thời gian: 1 tuần (Từ 11/11 – 15/11/2024)
Giáo viên dạy: Vũ Thị Yến
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	Lĩnh vực: PTTC
Chạy thay đổi theo đường zic zăc
	Lĩnh vực: PTNT
Gộp và đếm 2 đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 2
	Lĩnh vực: PTNN
Kể truyện: Ba chú heo con
	Lĩnh vực: KPXH
Lời chào dễ thương
	Lĩnh vực: PTTM
Tô màu ngôi nhà của bé

	Hoạt động ngoài trời
	
	
	Quan sát nguyên liệu làm nhà: Viên gạch xây nhà, cát xây nhà
Thực hành đo nhà cao, nhà thấp
Ôn luyệnchay theo đường zic zắc qua TC củng cố: Tìm về đúng nhà 
- Chơi tự do: Khu thiên nhiên, khu chơi với nước, khu thể chất, góc nghệ thuật, góc kĩ thuật
	
	Quan sát nguyên liệu làm nhà: Ngôi nhà trước cổng trường đọc địa chỉ số nhà
- Trẻ vẽ theo ý thích: Vẽ ngôi nhà trên san trường
- TCVĐ: Nhảy dây
- Chơi tự do: chơi các khu vực chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện âm thanh, góc công nghệ

	Hoạt động chiều
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Quan sát, hướng dẫn, xem video cách đeo khẩu trang đúng cách l
- Trò chuyện cùng trẻ về một số ký hiệu thông thường ởtrường lớp như kí hiệu nhà vệ sinh Nam - Nữ

	Trò chuyện cùng trẻ về việc  giữn gìn vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người như vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải. Xem vi deo " Giữ gìn vệ sinh môi trường"
- Đọc đồng dao: Đi cầu, đi quán.
Xem phim Tôi yêu Việt Nam: " Vui giao thông" Tập 2 Chơi một số trò chơi dân gian: này bạn vui, nu na nu nống, oẳn tù tì,
	Quan sát, trò chuyện  xem ảnh nhà của bé do phụ huynh chụp, về các kiểu nhà, địa chỉ số nhà mình đang ở.
Đọc thơ,  đồng dao, ca dao: Thăm nhà bà
Hướng dẫn trẻ bật nhảy tại chỗ đúng cách qua trò chơi "Con cào cào",
Trẻ thực hành các động tác múa với bài hát múa: Múa cho mẹ xem, cháu yêu bà 
Ôn luyện qua hoạt động: Bé múa dẻo
-Chơi góc chơi kể chuyện : Kể lại chuyện nhổ củ cải
	Ôn lại câu chuyện: Ba chú heo con, Kể chuyện cho trẻ nghe  câu chuyện: Nhổ củ cải
Trải nghiệm: Làm salat rau quả
Đọc thơ: Chiếc quạt nan,  
- Đọc đồng dao: Gánh gánh gồng gồng.
Ôn luyện bài hát: Cả nhà thương nhau, ai thương con nhiều hơn qua trò chơi: Giọng ca nhí
- Trẻ chơi ở góc xây dựng
Chơi tự do các góc
	Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. 
Nghe ôn  luyện bài hát trong chủ đề. Mẹ yêu không nào
Cô tạo tình huống có cô giáo đến thăm lớp, khi xuống sân trường gặp cô giáo, khi khác đến chơi nhà, khi làm sai điều gì? Thực hành lời nói lễ phép, cảm ơn, xin lỗi phù hợp.
Trò chơi phân vai, kỹ năng giao tiếp với cô và bạn
Tuyên dương bé ngoan













KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: DỰ ÁN lÀM NGÔI NHÀ – LỚP 3 TUỔI C4
Thời gian: 1 tuần (Từ 11/11 – 15/11/2024)
Giáo viên dạy: Đỗ Thị Kim Thoan
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Dạy hát: Nhà của tôi (E1)

	Lĩnh vực phát triển nhận thức
Khám phá ngôi nhà (E2,E3)
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Thơ: Ngôi nhà của bé (Sưu tầm)
	Lĩnh vực phát triển TCKNXH
Lời chào dễ thương
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Làm ngôi nhà (E4)

	Hoạt động ngoài trời
	
	
	- Quan sát: Ngôi nhà ở cổng trường
- TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	
	- Quan sát: Nhà 1 tầng khu hiệu bộ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi tự do: khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật, góc công nghệ...

	Hoạt động chiều
	- Thực hành cách đeo khẩu trang đúng cách
- Làm quen bài thơ: Em yêu nhà em
- Đọc bài đồng dao: Gánh gánh gồng gồng.
- Chơi đồ chơi góc nấu ăn.
	-  Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Ai Ngầu Nhất, Vui Chơi Xe Đạp An Toàn
	- Nêu ý tưởng về ngôi nhà trẻ làm.
- Cô và trẻ cùng chuẩn bị các nguyên liệu cho hoạt động.
- Chơi trò chơi: mèo đuổi chuột
- Chơi đồ chơi góc nấu ăn.
	
- Làm quen các bài vận động minh họa: Đi học về
- Nghe các bài hát và làm mô phỏng theo lời bài hát: Baby Shark
- Trẻ vẽ bản thiết kế ngôi nhà
- Chơi đồ chơi góc nấu ăn.        
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Chia sẻ sản phẩm tạo ra (EDP)
- Chơi đồ chơi góc công nghệ.
- Nêu gương bé ngoan.





















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: NGÔI NHÀ THÂN YÊU– LỚP 3 TUỔI C5
Thời gian: 1 tuần (Từ 11/11 – 15/11/2024)
Giáo viên dạy: Đinh Thị Ngọc
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	Lĩnh vực phát triển
thể chất
Chạy thay đổi hướng theo đường zích zắc
	Lĩnh vực phát triển nhận thức
Gộp 2 đối tượng và đếm trong phạm vi 2
	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
 Tô màu ngôi nhà
	Lĩnh vực phát ngôn ngữ
Thơ: Thăm nhà bà
	Lĩnh vực phát triển TCKNXH
Lễ phép khi ở nhà


	Hoạt động ngoài trời
	
	
	Quan sát nhà 2 tầng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
- Ôn luyện củng cố: Bé nào chạy giỏi
Thu gom lá, sỏi, cành khô tạo nhóm và so sánh các nhóm trong phạm vi 2 trên sân trường
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	
	- Quan sát: Nguyên liệu làm nhà; gạch , đá ,cát
- TCVĐ: Con cào cào
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
Góc tạo hình: Trẻ sử dụng phấn màu, bút dạ vẽ ngôi nhà, cuộn len, đường đi,
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Hoạt động chiều
	- Quan sát, xem vi deo hình ảnh trò chuyện về các kiểu nhà, các phòng trong nhà,  địa chỉ số nhà mình đang ở. Nhà là nơi mọi người để ở và sum họp sống bên nhau.
- Trò chơi: Nhảy cao nào, bật cao nào
- Đọc đồng dao, ca dao: Gánh gánh gồng gồng, đi cầu đi quán
- Chơi tự do trong các góc chơi xây dựng đồ chơi lắp ghép


	- Tham gia vào hoạt động làm quen tiếng anh theo thời khoá biểu lịch học nhà trường đã xây dựng.
- Xem PP về 2 nhóm đối tượng cho trẻ đếm so sánh nói được sự bằng nhau giữa hai nhóm.
Trò chơi kích chọn đúng đồ vật theo nhóm có số lượng bằng nhau
- Chơi tự do trong các góc chơi kĩ thuật đồ chơi lêgô lắp ráp

	- Vận động múa: Múa cho mẹ xem
- Ôn luyện kĩ năng xoay tròn ấn dẹp nặn bánh tròn, kẹo 
- Chơi tự do trong các góc chơi công nghệ: Chơi gắp hạt, xúc đổ hạt
	- Ôn luyện gộp hai nhóm đếm trong phạm vi 2.
- sát, trò chuyện xem video về lễ giáo, chào hỏi lễ phép
Thực hành lời nói lễ phép, cảm ơn, xin lỗi phù hợp trong các hoạt động trong ngày

	- Tham gia vào hoạt động làm quen tiếng anh theo thời khoá biểu lịch học nhà trường đã xây dựng.
- Trải nghiệm làm món bánh ngô dán
- Thực hành lau giá đồ chơi, lau đồ chơi trong các góc chơi
Động viên trẻ hoàn thành công việc được giao
- Tổng kết chủ đề.



